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Kết quả 
thực hiện 
năm 2023

Kế hoạch 
năm 2024 Ghi chú

1 Dân số trung bình Người

2 Tổng số trẻ em sinh ra Người

3 Trong đó: Số trẻ em nam Người

4 Số trẻ sinh ra là nữ Người

5 Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+ Người

6 Số trẻ em sinh ra là con thứ 3+có bố 
mẹ là cán bộ, đảng viên Người

7 Số trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh Người

8 Tổng số người cao tuổi (60+) Người

9 Tổng số người cao tuổi được khám 
sức khỏe định kỳ Người

10 Tổng số người chết Người

11 Số người chuyển đi Người

12 Số người chuyển đến Người

13 Tổng số phụ nữ 15 - 49 tuổi Người

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2023 VÀ XÂY DỰNG 
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH  NĂM 2024
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14 Tổng số phụ nữ 15 - 49 tuổi có 
chồng Người

15 Số phụ nữ mang thai Người

16 Số phụ nữ mang thai được sàng lọc 
trước sinh Người

17 Tổng số người mới sử dụng 
BPTT. Trong đó: Người

18 Dụng cụ tử cung Người

19 Đình sản Người

20 Thuốc tiêm tránh thai Người

21 Thuốc cấy tránh thai Người

22 Thuốc uống tránh thai Người

23 Bao cao su Người

24
Tổng số người đang sử dụng 
BPTT. Trong đó( cả người mới và 
người đang sử dụng)

Người

25 Dụng cụ tử cung Người

26 Đình sản Người

27 Thuốc tiêm tránh thai Người

28 Thuốc cấy tránh thai Người

29 Thuốc uống tránh thai Người
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30 Bao cao su Người

31 Tổng số người chưa sử dụng BPTT Người

32
Tỷ xuất sinh thô %o

33
Tỷ xuất chết thô %o

34 Tỷ lệ phát triển Dân số Tự nhiên
%

35 Tỷ lệ sinh con thứ  3 +
%

36 Tỷ lệ giới tính khi sinh bé trai/100bé gái

37 Tỷ lệ sử dụng các BPTT hiện đại
%
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